
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 210254 Nguyễn Phú An 02/04/2003 Đồng Tháp DH21TIN01

2 210592 Hồ Thái Bảo Anh 16/04/2003 Hậu Giang DH21TIN01

3 226644 Lâm Thị Như Anh 09/05/2004 DH22MMT01

4 210893 Dương Thị Ngọc Bích 21/08/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

5 224056 Bùi Kim Chi 01/04/2004 Hậu Giang DH22TIN07

6 210193 Ông Phát Đạt 29/08/2001 Sóc Trăng DH21TIN01

7 213548 Phạm Đăng Được 27/06/2003 Bạc Liêu DH21TIN01

8 211800 Lý Thị Ái Em 20/09/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

9 211793 Nguyễn Tuấn Em 11/12/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

10 210630 Hồ Minh Hiếu 13/04/2003 Hậu Giang DH21TIN01

11 211568 Nguyễn Thị Như Huỳnh 08/12/2003 Cà Mau DH21CNT01

12 221696 Huỳnh Nguyễn Mộng Kha 27/09/2004 Hậu Giang DH22YKH01

13 225327 Lê Trí Khanh 24/03/2004 Đồng Tháp DH22TIN07

14 223542 Lê Thị Diễm Liêl 09/04/2004 Hậu Giang DH22TIN07

15 211566 Cao Thị Như Linh 04/06/2003 Cà Mau DH21CNT01

16 224464 Huỳnh Mỹ Linh 03/08/2004 An Giang DH22TIN07

17 226213 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/01/2004 An Giang DH22TIN07

18 221687 Nguyễn Hoàng Lợi 07/09/2004 Hậu Giang DH22TIN07

19 222673 Chiêm Thanh Diễm My 13/12/2004 Cần Thơ DH22TIN02

20 210171 Huỳnh Ngọc My 19/10/2003 Sóc Trăng DH21TIN01

21 222795 Trần Ngọc My 22/01/2004 An Giang DH22TIN07

22 214432 Nguyễn Văn Nguyện 29/07/2003 Đồng Tháp DH21CNT01
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23 221900 Châu Thị Yến Như 21/05/2004 An Giang DH22XET02

24 210566 Trần Ngọc Yến Như 08/01/2003 Vĩnh Long DH21TIN01

25 225625 Nguyễn Như Ngọc Phấn 23/10/2004 Bến Tre DH22XET02

26 210757 Tăng Tường Vân Phát 19/10/2003 Tiền Giang DH21TIN01

27 222683 Hà Hoàng Phúc 18/12/2004 Cần Thơ DH22TIN07

28 222786 Nguyễn Hoàng Phúc 31/07/2004 Đồng Tháp DH22TIN02

29 211641 Trần Thị Trúc Phương 15/09/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

30 221343 Nguyễn Ngọc Quyên 17/11/2004 Bạc Liêu DH22XET02

31 222624 Trần Kim Tây 29/08/2003 Cần Thơ DH22TIN07

32 210226 Võ Trần Ngọc Thạnh 23/01/2003 Bến Tre DH21TIN01

33 220266 Phạm Thị Yến Thư 27/10/2004 Bạc Liêu DH22XET02

34 210131 Trần Ngọc Thức 13/10/2003 Hậu Giang DH21TIN01

35 224871 Nguyễn Trung Tín 28/05/2004 DH22XET02

36 210130 Nguyễn Phương Toàn 12/03/2003 Kiên Giang DH21TIN01

37 225376 Nguyễn Ngọc Trâm 01/08/2004 Cà Mau DH22XET02

38 222920 Đàm Quan Triết 15/03/2004 An Giang DH22LUA01

39 224644 Phạm Trần Tuấn Vĩ 14/07/2004 Tiền Giang DH22TIN02

40 210473 Lê Khả Vy 07/12/2003 Bạc Liêu DH21TIN01


